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BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUONG DAI HQC MO - DIA CHAT

cgNG HoA xA ngr cHU NcHin vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

42sg /QD-MDC Hd N)| ngdy 08 thdng ,(2 ndm 2020

QUVnr DINH
Vir viQc b6 nhiQm gir{o vi6n chri nhiQm nIm hgc 2020 - 2021

.HIEU 
TRIIONG TRTIONG DAI HQC MO . DIA CHAT

Cdn cu Ludt Gido dwc dai'hpc ngay t8/6/2012 va Luat saa aAi, t6 sung mQt so
diiu cua Luqt Gido duc dqi hoc ngdy 19/l1/20 8;

nv ,'tr t /h 
^h 

\ an /1a /^A 1A , 
^t 

, I '
Cdn cu NShi dinh s6 99/2019/ND-CP ngdy 30/12/2019 cua Chinh phil v€ viQc quy

dinh chi tiiit vd hudng ddn thi hdni m\t si5 diiu cua Luqt s*a aAt, OA sung m6t sii dii,
clta LuQt Gido duc dqi hpc,'

Cdn c* Th6ng ta liAn fich s;(i 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngdy I5/4/2009 cua BA

Gido dqtc vd Ddo tqo vd BO NOi vq hadng ddn thvc hiQn quyin tqr chu, tw chiu trdch
nhi€m vi thwc hi€n nhi€m vu, t6 chuc b0 mdy, biAn cne aAt vdi don vi sv nghiQp c6ng
lQp gido dwc vd ddo tso;

Cdn c{r Quy€t dinh sii 68/QE-MEC n+dyn/01/201a cila Hi€u trwdng trudng Dsi
hpc Mo - Dia chiit vi vi€c ban hdnh Quy dinh ch{rc ndng, nhi€m ,q, quyin.hsn cila
Gido viAn chil nhiQm vd cti vtin h7c tQp;

ml +) t . 1 1

Theo d€ nghi cua Traong phdng T6 ch{rc - Cdn b0.

QUYET DINH:

' Di6u 1. Bd nhiQm cdc cin b0 c6 t€n trong danh s6ch kdm theo ldm nhiQm vp gi6o

vi6n chir nhiQm cho c6c lcrp sinh vi6n ndm hqc 2020 - 2021.

Didu 2. Gi6o viOn chri nhiQm co tr6ch nhiQm thyc hiQn dring chric ndng vd nhiQm

vu dugc quy dinh tai DiAu 6, Ei0u 7 Quy dinh chric ndng, nhipm vu, quydn hpn cria

Gi6o vi€n chri nhiQm vd Cd v6n hgc t4p ban hdnh kdm theo Quy6t dinh sO OSIqO-MDC

ngiry l7l7l20l7 cria Hi€u tru&ng trudng Dai hqc Mo - Eia ch6t.

Ei6u 3. Q6c }nglbd Tru&ng phong T6 chuc - Crin bQ, Tru&n g c6c dcrn vi c6 liOn

quan vd c6c cinbQ c6 t6n trong danh s6ch kem theo chiu trSch nhiQm thi hanh Quytit dinh
*;-, / ,/trct.r17p/

Noi nhQn:
- Nhu DiAu 3 (d€ thuc hiQn);

- C5c Ph6 Hi$u truong (dC p/hgp chi d4o);
- Luu: HCTI{,"TCCB (6).

HIEU TRI.IONG

cS.rS fu trfrr,ly#r,



1 Phạm Văn Tuấn Địa chất dầu khí Địa chất dầu khí 61

2 Lê Ngọc Ánh Địa chất dầu khí Địa chất dầu khí 63

3 Dương Văn Hào Địa vật lý Địa vật lý 61

4 Trương Văn Từ Khoan - Khai thác Khoan - Khai thác 61

5 Nguyễn Khắc Long Khoan - Khai thác Khoan - Khai thác 62

6 Công Ngọc Thắng Lọc hóa dầu Lọc - Hóa dầu 61A

7 Tống Thị Thanh Hương Lọc hóa dầu Lọc - Hóa dầu 61B

8 Ngô Hà Sơn Lọc hóa dầu Công nghệ kỹ thuật hóa học 62

9 Phạm Trung Kiên Lọc hóa dầu Công nghệ kỹ thuật hóa học 63

10 Nguyễn Văn Thịnh Thiết bị dầu khí Thiết bị dầu khí 62

11 Nguyễn Thanh Tuấn Thiết bị dầu khí Thiết bị dầu khí 63

12 Nguyễn Khắc Long Khoan - Khai thác Khoan Khai thác K64

13 Bùi Thị Lệ Thủy Lọc hóa dầu Công nghệ Kỹ thuật hóa học K64

14 Nguyễn Thị Linh Lọc hóa dầu Công nghệ Kỹ thuật hóa học K65

15 Nguyễn Minh Hòa Địa chất dầu khí Kỹ thuật dầu khí K65

(Tổng số 15 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA DẦU KHÍ

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   

TT Họ và tên giáo viên Đơn vị Lớp Ghi chú



STT Họ và tên Đơn vị Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hùng BM Địa chất công trình DCDCCT - K61

2 Phạm Thị Thanh Hiền BM Tìm kiếm – Thăm dò Địa chất - K61

3 Nguyễn Thành Dương BM Địa chất công trình Kỹ Thuật địa chất -K62

4 Đỗ Mạnh An BM Tìm kiếm – Thăm dò Kỹ thuật địa chất -K63

5 Đào Đức Bằng BM Địa chất thủy văn Kỹ thuật địa chất - K64

6 Hồ Thanh Bình Văn phòng Khoa Kỹ thuật địa chất - K65

(Tổng số 06 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA KH&KT ĐỊA CHẤT

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



TT Họ và tên GVCN Đơn vị Lớp Ghi chú

1 Trần Thị Thu Hương Bộ môn Địa sinh thái DCMTDS - K61

2 Nguyễn Thị Hòa Bộ môn Kỹ thuật Môi trường DCMTKT- K61

3 Nguyễn Phương Đông Bộ môn Kỹ thuật Môi trường DCMTKT - K62

4 Nguyễn Quang Minh Bộ môn Địa sinh thái DCMTDS - K63

5 Nguyễn Thị Hồng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường DCMTMT - K64

6 Phan Thị Mai Hoa Môi trường Cơ sở LT+VHVL- K64

7 Phạm Khánh Huy Bộ môn Địa sinh thái DCMTMT - K65

(Tổng số 07 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA MÔI TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



TT Họ và tên Đơn vị Lớp phụ trách
Ghi chú

1 Phạm Ngọc Quang Bộ môn Trắc địa Cao cấp Trắc địa K61A

2 Trần Thùy Linh Bộ môn Trắc địa Công trình Trắc địa K61B

3 Hoàng Anh Tuấn Bộ môn Trắc địa Phổ thông Trắc địa K62

4 Nguyễn Thị Dung Bộ môn Địa chính Quản lý đất đai  K62

5 Lê Thị Thanh Tâm Bộ môn Trắc địa Cao cấp Trắc địa K63 

6 Phạm Thị Kim Thoa Bộ môn Địa chính Quản lý đất đai  K63, K64, K65

7 Nguyễn Thị Kim Thanh Bộ môn Trắc địa Công trình LT Trắc địa K64, Trắc địa K64

8 Phạm Thị Thanh Hoà Đo ảnh viễn thám Địa tin học K64

9 Phạm Văn Chung Trắc địa Mỏ Trắc địa K65

10 Trần Thị Thanh Hà Đo ảnh viễn thám Địa tin học K65

(Tổng số 10 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA TRẮC ĐỊA - BĐ&QLĐĐ

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



1 Lê Thị Thu Hoa Bm Khai thác lộ thiên Khai thác K61

2 Phạm Thị Nhung Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K61

3 Nguyễn Văn Quang Bm Khai thác hầm lò Khai thác K62 

4 Phạm Thị Nhung Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K62

5 Lê Quí Thảo Bm Khai thác lộ thiên
Khai thác K63, Mỏ K65 Quảng Nam;

Khai thác Mỏ K65-B2 Hà Nội

6 Phạm Văn Luận Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K63

7 Nguyễn Hồng Cường Bm Khai thác hầm lò  Khai thác mỏ K64

8 Vũ Thị Chinh Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K64

9 Trần Đình Bão Bm Khai thác lộ thiên Mỏ K65

10 Trần Trung Tới Bm Tuyển khoáng Tuyển khoáng K65

(Tổng số 10 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA MỎ

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   

TT Họ và tên giáo viên Đơn vị Lớp



STT Họ Và Tên Đơn vị Lớp Chủ nhiệm

1 Phạm Thu Hương Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp A,E K62

2 TNguyễn Tiến Hưng Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp B,C K62

3 Nguyễn Thị Kim Oanh Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp D K62

4 Hoàng Thị Thủy Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp A,B K63

5 Nguyễn Thị Minh Thu Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp C,D K63

6 Lưu Thị Thu Hà Bộ môn KTDN Kế toán doanh nghiệp E,G  K63

7 Phạm Thị Hồng Hạnh Bộ môn KTDN Kế toán A K64, Kế toán D K64

8 Nguyễn Thị Huyền Trang Bộ môn KTDN Kế toán B1 K65, Kế toán B2 K65

9 Dương Thị Nhàn Bộ môn KTDN Kế toán C K64, Kế toán B K64

10 Phan Minh Quang Bộ môn KTDN Kế toán A1 K65, Kế toán A2 K65

11 Phí Thị Kim Thư Bộ môn KTDN
Tài chính -  Ngân hàng K64, Tài chính - Ngân

 hàng K65A, Tài chính - Ngân hàng K65B

12 Lê Thị Thu Hồng Bộ môn KTDN Kế toán C K65

13 Nguyễn Thu Hà BM QTDN Dầu
Lớp QTKD A K64, Lớp QTKD B K64, 

Lớp QTKD C K64

14 Phạm Ngọc Tuấn BM QTDN Dầu Lớp QTKD A K63, Lớp QTKD B K63

15 Nguyễn Thanh Thủy BM QTDN Dầu QTKD A1 K65, QTKD A2 K65, QTKD C2 K65

16 Nguyễn Lan HoàngThảo BM QTDN Dầu QTKD A, B và QTKD DK K62

17 Lê Đình Chiều BM QTDN Mỏ QTKD Mỏ K62

18 Nguyễn Thị Hường BM QTDN Mỏ Quản trị TMĐT K64 A, Quản trị TMĐT K64 B

19 Phan Thị Thùy Linh BM QTDN Mỏ QTKD C1 K65

20 Lê Văn Chiến BM QTDN Mỏ Quản trị TMĐT K63 A

21 Phạm Kiên Trung BM QTDN Mỏ Quản trị TMĐT K63 B

22 Nguyễn Văn Thưởng BM QTDN Mỏ QTKD B1 K65, QTKDB2 K65

(Tổng số 22 cán bộ)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ & QTKD 

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



TT Họ và tên Đơn vị Lớp

1 Hồ Thị Thảo Trang BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm C, D K62

2 Lê Văn Hưng BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm A, B K61

3 Nguyễn Thế Lộc BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm C, D K61

4 Nguyễn Thị Thanh BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm A,B K62

5 Đặng Hữu Nghị BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm A K63

6 Phạm Văn Đồng BM Công nghệ phầm mềm CN Phần mềm B K63

7 Hoàng Anh Đức BM Công nghệ phầm mềm CNTT E-K64

8 Nguyễn Duy Huy BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD B K61

9 Nguyễn Thị Phương Bắc BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD A,B K 62

10 Nguyễn Thùy Dương BM Khoa học máy tính UD CNTT C-K64

11 Nông Thị Oanh BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD A K61, A K63

12 Đặng Văn Nam BM Khoa học máy tính UD Khoa học máy tính UD B, C K63

13 Nguyễn Hoàng Long BM Tin học trắc địa Công nghệ thông tin Địa học K63 A

14 Trần Trung Chuyên BM Tin học trắc địa Công nghệ thông tin Địa học K63 B

15 Ngô Thị Phương Thảo BM Tin học trắc địa CNTT G-K64

16 Đào Anh Thư BM Mạng máy tính Mạng máy tính BK61

17 Đặng Quốc Trung BM Mạng máy tính Mạng máy tính K61A, 

18 Đào Thị Tuyết BM Mạng máy tính Mạng máy tính K62C

19 Diêm Công Hoàng BM Mạng máy tính Mạng máy tính K62B

20 Phạm Đình Tân BM Mạng máy tính Mạng máy tính K63 B

21 Trần Thị Thu Thúy BM Mạng máy tính Mạng máy tính K63A, CNTT F-K64

22 Đỗ Như Hải BM Mạng máy tính Mạng máy tính K63 C, Mạng máy tính K62A

23 Nguyễn Thu Hằng BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K63 A

24 Phạm Quang Hiển BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K63 B

25 Dương Thị Hiền Thanh BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K62

26 Võ Thị Thu Trang BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế K61

27 Nguyễn Thế Bình BM Tin học Kinh tế CNTT A-K64

28 Bùi Thị Vân Anh BM Hệ thống thông tin và Tri thức HTTT và TT A K63

29 Vũ Lan Phương BM Hệ thống thông tin và Tri thức HTTT và TT B K63

30 Đào Thu Vân BM Hệ thống thông tin và Tri thức CNTT B-K64

31 Nguyễn Thị Hải Yến BM Tin học Địa chất CNTT H-K64

32 Trương Xuân Bình BM Tin học Địa chất CNTT D-K64

33 Nguyễn Thùy Dương Khoa học máy tính CNTT A1 K65

34 Nguyễn Tuấn Anh Tin học Trắc địa CNTT A2 K65

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



35 Vũ Lan Phương HTTT và Tri thức CNTT B1-K65

36 Vương Như Quỳnh HTTT và Tri thức CNTT B2-K65

37 Dương Thị Tâm Tin học Địa chất CNTT C1-K65

38 Nguyễn Thế Bình Tin học Kinh tế CNTT C2-K65

39 Phạm Thị Nguyệt Tin học Kinh tế CNTT D1-K65

40 Đinh Bảo Ngọc Tin học Trắc địa CNTT D2-K65

41 Trần Mai Hương Tin học Trắc địa CNTT E1 -K65

42 Nguyễn Thị Hữu Phương Công nghệ phần mềm CNTT E2 -K65

(Tổng số 42 cán bộ)



STT Họ và tên Đơn vị Lớp

1 Đoàn Kim Bình BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy A, B K61

2 Kim Cẩm Ánh BM KT Điện – Điện tử Điện tử A, B, C K61

3 Ngô Thanh Tuấn BM Điện khí hóa Điện khí hóa K61, Kỹ thuật điện K65

4 Phạm Trung Sơn BM Điện khí hóa Hệ thống điện A K61, Điện khí hóa K62

5 Đào Thị Thủy BM Điện khí hóa Hệ thống điện B K61

6 Nguyễn Sơn Tùng BM Kỹ thuật cơ khí Máy & TĐ thủy khí  K61

7 Đoàn Văn Giáp BM Máy và TBCN Máy & TB mỏ  K61

8 Uông Quang Tuyến BM Tự động hóa Tự động hóa A, B, C, D K61

9 Phạm Tuấn Long BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy K62

10 Trần Viết Linh BM Máy và TBCN Cơ khí ô tô K62

11 Hà Thị Chúc BM KT Điện – Điện tử Điện tử A, B K62

12 Đỗ Như  Ý BM Điện khí hóa Hệ thống điện K62

13 Đào Hiếu BM Tự động hóa Tự động hóa A, B K62

14 Nguyễn Đăng Tấn BM Máy và TBCN Cơ khí ô tô K63

15 Phạm Thị Thủy BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy K63

16 Lê Xuân Thành BM Điện khí hóa Hệ thống điện  K63

17 Nguyễn Trường Giang BM KT Điện – Điện tử Kỹ thuật điện K63

18 Phạm Minh Hải BM Tự động hóa Tự động hóa A, B, C K63, Liên thông K63

19 Nguyễn Thị Bích Hậu BM Điện khí hóa Điện công nghiệp K63

20 Nguyễn Tiến Sỹ BM KT Điện – Điện tử Điện - Điện tử K64

21 Hồ Việt Bun BM Điện khí hóa Điện công nghiệp, Hệ thống điện K64

22 Kiều Đức Thịnh BM Máy và TBCN Cơ khí ô tô K64

23 Bùi Minh Hoàng BM Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy K64

24 Phạm Thị Thanh Loan BM Tự động hóa Tự động hóa A, B K64, Liên thông TĐH K64

25 Trần Đức Huân BM Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí  K65

26 Nguyễn Thế Lực BM Tự động hóa Tự động hóa K65

(Tổng số 26 cán bô)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA CƠ - ĐIỆN

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   



STT GVCN Đơn vị Lớp

1 Nguyễn Duyên Phong Công trình ngầm và Mỏ XD CTN&Mỏ - K61

2 Trần Tuấn Minh Công trình ngầm và Mỏ XD CTNgầm - K61

3 Bùi Anh Thắng Hạ tầng cơ sở XDHTCS - K61

XD DD&CN A - K61

XD DD&CN B - K61

5 Vũ Minh Ngạn Công trình ngầm và Mỏ XD HTCS - K62

6 Tăng Văn Lâm Kỹ thuật Xây dựng XD DD&CN - K62

7 Nguyễn Xuân Mãn Kỹ thuật Xây dựng XD DD&CN - K63

8 Đỗ Ngọc Thái Công trình ngầm và Mỏ XD CTN - K63

9 Phạm Văn Hùng Hạ tầng cơ sở XD HTCS - K63

10 Phạm Thị Nhàn Kỹ thuật Xây dựng XD DD&CN K64

11 Phạm Thanh Huyền VP Khoa XD K65

(Tổng số 11 cán bộ)

4 Bùi Văn Đức Kỹ thuật Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-MĐC ngày 08/12/2020)   

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHOA XÂY DỰNG

 NĂM HỌC 2020 - 2021




